
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 9/4 Vũ Minh An 04/09/2008 8/2

2 9/4 Trần Ngọc Phương Anh 20/10/2008 x 8/3

3 9/4 Huỳnh Thiên Bảo 20/02/2008 8/5

4 9/4 Nguyễn Trần Quốc Cường 17/02/2008 8/2

5 9/4 Trần Thành Danh 13/04/2008 8/5

6 9/4 Tan, Sin Di 08/07/2008 x 8/6

7 9/4 Đào Bảo Đình 21/03/2008 x 8/4

8 9/4 Chung Gia Cẩm Đông 23/07/2008 8/4

9 9/4 Lâm Hiền Đức 28/01/2008 8/4

10 9/4 Bùi Kim Hằng 19/12/2008 x 8/4

11 9/4 Lý Gia Huy 20/07/2008 8/6

12 9/4 Lương Phúc Khang 16/03/2008 8/5

13 9/4 Lưu Chí Kiệt 08/04/2008 8/6

14 9/4 Võ Tấn Kiệt 17/10/2008 8/5

15 9/4 Đàm Huy Linh 29/11/2008 x 8/6

16 9/4 Quan Như Linh 02/09/2008 x 8/2

17 9/4 Lâm Cơ Mẫn 05/01/2008 x 8/2

18 9/4 Sơn Hải Minh 20/12/2008 8/2

19 9/4 Huỳnh Kim Ngân 10/06/2008 x 8/4

20 9/4 Trịnh Ngọc Kim Ngân 11/12/2008 x 8/6

21 9/4 Hồ Lê Khánh Ngọc 16/02/2008 x 8/5

22 9/4 Vòng Nhựt Đông Nhi 18/11/2008 x 8/5

23 9/4 Phạm Nguyễn Tuyết Nhi 21/10/2008 x 8/2

24 9/4 Lý Gia Phát 23/12/2008 8/3

25 9/4 Thình Gia Phương 27/04/2008 x 8/5

26 9/4 Nguyễn Thanh Phương 21/09/2008 x 8/6

27 9/4 Dương Vĩnh Quân 13/05/2008 8/4

28 9/4 Đào Thuý San 26/05/2008 x 8/5

29 9/4 Huỳnh Chí Tâm 29/07/2008 8/4

30 9/4 Ngô Nhã Thi 12/04/2008 x 8/6

31 9/4 Nguyễn Nhất Thiên 08/05/2008 8/3

32 9/4 Đồng Thanh Thái Thiện 09/03/2008 8/3

33 9/4 Phạm Ngọc Anh Thư 13/06/2008 x 8/2

34 9/4 Tiêu Minh Thư 15/05/2008 x 8/4

35 9/4 Trần Ngọc Minh Thy 16/12/2008 x 8/6

36 9/4 Vương Gia Trí 13/11/2008 8/6

37 9/4 Bùi Thị Phương Trinh 06/12/2008 x 8/6

38 9/4 Tsan Xướng Tuấn 11/03/2008 8/6

39 9/4 Vòng Minh Tuyết 16/01/2008 x 8/4

40 9/4 Gịp Xương Văn 25/09/2008 8/3

41 9/4 Quang Nhật Vinh 26/12/2008 8/6

42 9/4 Huỳnh Chí Vỹ 01/06/2008 8/3

43 9/4 Võ Ngọc Mỹ Yến 28/10/2008 x 8/2

44 9/4 Huỳnh Sỏi Yến 22/01/2008 x 8/3
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